
 PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN

MÔN: TOÁN - LỚP 1 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

Tuần 19: Phép cộng trong phạm vi 10

Họ và tên: Lớp: 1

Bài 1: Tính nhẩm

2 + 3 = ...

6 + 1 = ...

3 + 5 = ...

1 + 9 = ...

4 + 4 = ...

7 + 2 = ...

2 + 8 = ...

3 + 0 = ...

5 + 1 = ...

8 + 2 = ...

4 + 5 = ...

7 + 3 = ...

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

4 +  = 7

9 +  = 10

1 =  + 0

 + 5 = 9

 + 2 = 8

5 = 2 + 

8 = 6 + 

7 =  + 7

10 =  + 5

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng

5 + 3 2 + 7 4 + 2 9 + 1

6 10 8 9

Bài 4: Đếm hình và viết phép tính

+ = ...

 +  = 



Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

5 + 2 ...  7

9 + 0 ...  9

4 + 3 ...  8

2 + 6 ...  6 + 2

1 + 5 ...  5

3 + 4 ...  4 + 3

Bài 6: Xem tranh và viết phép tính thích hợp

 +  = 

Bài 7: Viết các phép tính cộng có kết quả bằng 8
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